[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1.1 Mô tả khái quát về gói thầu.
- Tên gói thầu: Lập thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục đường lò khai thông, mở vỉa mức -300 ÷ -570 duy trì sản xuất dự án khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm – Công ty than Hà Lầm
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin.
- Tên tổ chức lập đề cương dự toán: Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin.
- Mục tiêu: Để khai thông thông, mở vỉa cho tầng -300÷-570, từ mức -300 sẽ thi công các đường lò hạ xuống mức -500 để phục vụ công tác thông gió, vận tải, thoát nước cho các lò chợ tầng -300÷-500 và xây dựng hệ thống các đường lò sân ga, hầm trạm và các đường lò thông gió vận tải chính mức -500. Từ mức -500 đào các đường lò hạ xuống mức -570 để phục vụ công tác thông gió, vận tải, thoát nước khi khai thác các lò chợ dưới mức -500.
1.2 Sự  cần thiết lập thiết kế:
[bookmark: _Hlk34590018]Để khai thông thông, mở vỉa cho tầng -300÷-570, từ mức -300 sẽ thi công các đường lò hạ xuống mức -500 để phục vụ công tác thông gió, vận tải, thoát nước cho các lò chợ tầng -300÷-500 và xây dựng hệ thống các đường lò sân ga, hầm trạm và các đường lò thông gió vận tải chính mức -500. Từ mức -500 đào các đường lò hạ xuống mức -570 để phục vụ công tác thông gió, vận tải, thoát nước khi khai thác các lò chợ dưới mức -500.
- Tổng khối lượng đường lò khai thông, mở vỉa là 20.579 m. Thời gian thi công  dự kiến từ 2025÷2033 (09 năm). Giải pháp khai thông, mở vỉa như sau:
i) Khai thông, mở vỉa Khu trung tâm: 
	* Vỉa 7: 
	- Từ lò XVTG mức -280.I, đào Ngầm thông gió -280/-360 Vỉa 7 (L=280m, α=170). 
- Từ XVBT -290.I, đào Ngầm băng tải -290/-380 Vỉa 7 ( L=310m, α=160). 
- Từ XV đường xe -300.I đào Ngầm trục tải -300/-380 Vỉa 7 (L=310m, α=160).
- Để thoát nước cho vỉa 6 và vỉa 7, từ mức -500 đào thượng thoát nước mức -500/-380 (L=235m, α=230).
- Để mở vỉa cho phần trữ lượng than tầng -50/-300 cánh Đông, từ xuyên vỉa mức -300 tiến hành đào thượng vận tải -300/-135 Vỉa 7 (dài L=637m, dốc α =15°); Thượng vận tải -380/-320 Vỉa 7 (dài L=205m, dốc α =16°) và Thượng thông gió, vận tải -380/-80 Vỉa 7 (dài L=775m, dốc α =23°). Từ xuyên vỉa mức -80 tiến hành đào thượng thông gió -80/+185 (dài L=750m, dốc α =23°). 
 * Vỉa 6:
- Từ lò xuyên vỉa đặt băng tải mức -290, tiến hành đào ngầm vận tải -290/-440 (dài L=536m, dốc α =18°).
- Từ lò xuyên vỉa đặt đường xe -300.I, tiến hành đào Ngầm thông gió, trục vật liệu -300/-440 (dài L=518m, dốc α =17°).
- Để thoát nước cho các lò chợ Vỉa 6, từ mức -440 đào Lò xuyên vỉa thoát nước mức -440 kết nối với Thượng thông gió, thoát nước vỉa 7 từ mức -380/-500; lò xuyên vỉa -440 dài L=230m.
- Để mở vỉa cho phần trữ lượng than tầng -300/-500 cánh Đông, từ mức -440 tiến hành đào Thượng vận tải -360/-440 Vỉa 6 (dài L=371m, dốc α =15°). Thượng thông gió, trục vật liệu -440/-380 Vỉa 6 (dài L=230m, dốc α=15°); Thượng thông gió -380/-160 Vỉa 6 (dài L=536m, dốc α =18°). Sau đó sẽ kết nối với Ngầm thông gió -80/+185.
	* Vỉa 5:
- Từ lò xuyên vỉa đặt băng tải mức -290, tiến hành đào Ngầm đặt băng tải         -290/-500 vỉa 5 (dài L=801m, dốc α =18°);
- Từ lò xuyên vỉa đặt đường xe mức -300, tiến hành đào Ngầm trục tải -300/-500 (dài L=705m, dốc α =18°).
- Tại mức -500, tiến hành mở hệ thống sân ga, hầm trạm để phục vụ thoát nước chung cho tầng -300/-550 và khai thác cho vỉa 5. Khối lượng đường lò sân ga, hầm trạm mức -500 là 2086 m.
- Để phục vụ khai thác phần tài nguyên, trữ lượng từ mức -500m đến mức -150m cánh Đông (than vỉa 5 chỉ phân bố tới mức -150 khu cánh Đông). Từ lò xuyên vỉa -500 cánh Nam, tiến hành đào cặp thượng thông gió, vận tải lên để mở vỉa cho phần tài nguyên, trữ lượng này. Thượng thông gió được đào từ mức -500/-150 dài L=909m, dốc α =23° kết nối với lò xuyên vỉa thông gió mức -150. Thượng vận tải được đào từ mức -500/-280 dài 615m, dốc 18°). Các thượng này sẽ được kết nối với Ngầm thông gió -80/+185.
- Để phục vụ công tác thoát nước cho tầng khai thác mức -500/-550, tiến hành đào 02 lò chứa nước từ mức -550/-570 để gom nước về lò chứa nước mức -570, bơm cưỡng bức lên mức -500 chảy về hầm bơm trung tâm mức -500, sau đó bơm cưỡng bức lên hệ thống đường lò thoát nước mức -300 chảy về hầm bơm mức -300, bơm cưỡng bức lên mặt bằng +75.
ii) Khai thông, mở vỉa khu vực cánh Nam:
- Từ lò xuyên vỉa đặt đường xe mức -300 cánh Nam tiến hành đào ngầm trục tải mức -300/-500 cánh Nam, có chiều dài L=639m, dốc 21° để lắp đặt trục tải.
 - Từ lò xuyên vỉa băng tải mức -300 cánh Nam tiến hành đào ngầm băng tải mức -300/-500 cánh Nam, có chiều dài L=912m, dốc α =17° để lắp đặt băng tải.
- Tại mức -404 trên ngầm băng tải và -440 trên ngầm trục tải tiến hành đào hệ thống đường lò khai thông cho Vỉa 7 cánh Nam bằng cách đào Thượng băng tải -430/-150 dài L=1321m, góc dốc thay đôi từ 0° tới 23° để lắp đặt băng tải. Đào thượng thông gió, trục vật liệu từ -440/-150 dài L= 891m, góc dốc thay đổi từ 12÷23° để lắp đặt monoray.
- Tại chân ngầm mức -500 tiến hành đào hệ thống đường lò khai thông cho Vỉa 6, bằng các cặp thượng đặt băng tải, thượng thông gió, vận tải.
- Để thoát nước và kết nối với hệ thống mở vỉa khu vực trung tâm tiến hành đào Lò xuyên vỉa mức -500 cánh Nam dài L=737m.
Bảng tổng hợp khối lượng đường lò khai thông, mở vỉa tầng -300÷-570 
	TT
	TÊN ĐƯỜNG LÒ
	Đã thực hiện
	Thực hiện tiếp

	
	
	Chiều dài (m)
	Chiều dài (m)

	
	
	Tổng số
	Trong đá
	Trong than
	Tổng số
	Trong đá
	Trong than

	
	Tổng: 20.579 m
	2845
	2845
	
	17734
	16051
	1683

	A
	Khối lượng đường lò thực hiện giai đoạn 2026-2028
	2845
	2845
	
	11050
	9696
	1354

	I
	ĐƯỜNG LÒ KHAI THÔNG MỨC -300
	452
	452
	0
	0
	0
	0

	1
	Ngã ba rẽ vào ngầm trục tải số 1 mức -300 (đào xén)
	0
	0
	0
	
	
	

	2
	Lò nối vào Ga tránh đầu trục mức -300
	28
	28
	0
	
	
	

	3
	Ga tránh đầu trục mức -300
	75
	75
	0
	
	
	

	4
	Ngã ba rẽ lò nối thi công mức -300
	15
	15
	0
	
	
	

	5
	Lò nối thi công mức -300
	69
	69
	0
	
	
	

	6
	Ngã ba ngầm băng tải mức -300 
(đào xén)
	0
	0
	0
	
	
	

	7
	Khám đặt tời đầu trục mức -300
	14
	14
	0
	
	
	

	8
	Lò nối vào bể tiêu năng mức -300
	48
	48
	0
	
	
	

	9
	Lò bố trí bể tiêu năng mức -300
	55
	55
	0
	
	
	

	10
	Ngã ba rẽ vào ngầm trục tải số 2 mức -300 (đào xén)
	0
	0
	0
	
	
	

	11
	Ngã ba số 1 Cánh Nam mức -300  (đào xén)
	0
	0
	0
	
	
	

	12
	Lò nối vào hầm tời số 1 mức -300 Cánh Nam
	40
	40
	0
	
	
	

	13
	Ngã ba số 2 Cánh Nam mức -300
	0
	0
	0
	
	
	

	14
	Khám đặt tời đầu trục mức -300 Cánh Nam
	12
	12
	0
	
	
	

	15
	Ngã ba số 3 Cánh Nam mức -300  (đào xén)
	0
	0
	0
	
	
	

	16
	Lò nối vào hầm tời số 2 mức -300 Cánh Nam
	82
	82
	0
	
	
	

	17
	Ngã ba số 4 Cánh Nam mức -300  (đào xén)
	0
	0
	0
	
	
	

	18
	Bunke chứa than -282/-300
	14
	14
	0
	
	
	

	II
	CÁC LÒ NGẦM VÀ LÒ NỐI
	399
	399
	0
	2758
	2578
	180

	1
	Ngầm trục tải -300/-500 vỉa 5, =18o
	90
	90
	0
	615
	565
	50

	
	- Đoạn qua đá
	90
	90
	0
	565
	565
	0

	
	- Đoạn qua than
	
	
	
	50
	0
	50

	2
	Ngầm đặt băng tải -290/-500 Vỉa 5, =18o
	155
	155
	0
	646
	626
	20

	
	- Đoạn qua đá
	155
	155
	0
	626
	626
	0

	
	- Đoạn qua than
	
	
	
	20
	0
	20

	3
	Lò nối hai ngầm số 1 V5
	
	
	
	30
	30
	0

	4
	Lò nối hai ngầm số 2 V5
	
	
	
	30
	30
	0

	5
	Ngầm trục tải mức -300/-500, =21o
	39
	39
	0
	600
	560
	40

	
	- Đoạn qua đá
	39
	39
	0
	560
	560
	0

	
	- Đoạn qua than
	
	
	
	40
	0
	40

	6
	Ngầm băng tải mức -290/-500, =17o
	115
	115
	0
	797
	727
	70

	
	- Đoạn qua đá
	115
	115
	0
	727
	727
	0

	
	- Đoạn qua than
	
	
	
	70
	0
	70

	7
	Lò nối số 1 Cánh Nam
	
	
	
	20
	20
	0

	8
	Lò nối số 2 Cánh Nam
	
	
	
	20
	20
	0

	III
	SÂN GA MỨC -500
	0
	0
	0
	2086
	2086
	0

	1
	Ga chân trục và ga tàu chở người mức
 -500
	
	
	
	160
	160
	0

	2
	Lò một đường xe sân ga mức -500
	
	
	
	301
	301
	0

	3
	Lò đặt băng tải sân ga -500
	
	
	
	69
	69
	0

	4
	Ngã ba số 1 mức -500
	
	
	
	15
	15
	0

	5
	Ngã ba số 2 mức -500
	
	
	
	15
	15
	0

	6
	Ngã ba số 3 mức -500
	
	
	
	15
	15
	0

	7
	Ngã ba số 4 mức -500
	
	
	
	15
	15
	0

	8
	Ngã ba số 5 mức -500
	
	
	
	15
	15
	0

	9
	Ngã ba số 6 mức -500
	
	
	
	15
	15
	0

	10
	Đề pô cứu hỏa mức -500
	
	
	
	29
	29
	0

	11
	Hầm đợi tàu mức -500
	
	
	
	29
	29
	0

	12
	Hầm y tế mức -500
	
	
	
	29
	29
	0

	13
	Lò nối vào đề pô sửa chữa tàu mức -500
	
	
	
	39
	39
	0

	14
	Đề pô nạp ắc quy và sửa chữa tàu mức -500
	
	
	
	45
	45
	0

	15
	Ngã lò nối vào trạm điện mức -500 (đào xén)
	
	
	
	0
	0
	0

	16
	Lò nối vào trạm điện mức -500
	
	
	
	51
	51
	0

	17
	Trạm điện mức -500
	
	
	
	100
	100
	0

	18
	Lò nối vào hầm bơm mức -500
	
	
	
	25
	25
	0

	19
	Hầm bơm mức -500
	
	
	
	69
	69
	0

	20
	Giếng hút hầm bơm (9 cái x 10m)
	
	
	
	90
	90
	0

	21
	Lò nối giếng hút (8 cái x 4m)
	
	
	
	32
	32
	0

	22
	Lò nghiêng đặt ống đẩy mức -492/-500, =16o
	
	
	
	33
	33
	0

	23
	Ngã ba lò chứa nước mức -500
	
	
	
	13
	13
	0

	24
	Ga vét bùn mức -500
	
	
	
	40
	40
	0

	25
	Lò nghiêng xuống lò chứa nước nhánh 1
	
	
	
	30
	30
	0

	26
	Lò chứa nước nhánh 1 mức -500
	
	
	
	401
	401
	0

	27
	Lò nghiêng xuống lò chứa nước nhánh 2
	
	
	
	32
	32
	0

	28
	Lò chứa nước nhánh 2 mức -500
	
	
	
	292
	292
	0

	29
	Lò thông gió, thoát nước mức -500
	
	
	
	50
	50
	0

	30
	Lò nối sân ga mức -500
	
	
	
	37
	37
	0

	IV
	ĐƯỜNG LÒ KHAI THÔNG MỨC -430; -440; -500
	0
	0
	0
	3971
	2797
	1174

	1
	Lò xuyên vỉa mức -500 Cánh Nam
	
	
	
	737
	677
	60

	
	- Đoạn qua đá chống thép
	
	
	
	334
	334
	0

	
	- Đoạn qua đá chống neo
	
	
	
	343
	343
	0

	
	- Đoạn qua than
	
	
	
	60
	0
	60

	2
	Ngã ba số 1 Cánh Nam mức -500
	
	
	
	15
	15
	0

	3
	Lò rẽ vào xuyên vỉa Cánh Nam mức -500
	
	
	
	17
	17
	0

	4
	Ngã ba số 2 Cánh Nam mức -500
	
	
	
	15
	15
	0

	5
	Ga chân ngầm mức -500 Cánh Nam
	
	
	
	150
	150
	0

	6
	Lò nối ga với XV mức -500 Cánh Nam
	
	
	
	170
	170
	0

	7
	Lò xuyên vỉa số 1 mức -500 Cánh Nam
	
	
	
	28
	28
	0

	8
	Lò xuyên vỉa số 2 mức -500 Cánh Nam
	
	
	
	32
	32
	0

	9
	Nga ba rẽ vào mức -440 cánh Nam
	
	
	
	15
	15
	0

	10
	Lò nối ngầm trục tải với mức -440 cánh Nam
	
	
	
	35
	35
	0

	11
	Ga chân ngầm mức -440
	
	
	
	144
	144
	0

	
	- Đoạn tiết diện Sđ=24,3m2
	
	
	
	110
	110
	0

	
	- Đoạn tiết diện Sđ=29,8m2
	
	
	
	34
	34
	0

	12
	Thượng thông gió, trục vật liệu -440/-150
	
	
	
	891
	351
	540

	
	- Đoạn -440/-285, =17o
	
	
	
	351
	351
	0

	
	- Đoạn -285/-150, =15o
	
	
	
	540
	0
	540

	13
	Thượng thông gió, thoát nước Vỉa 7, =23o
	
	
	
	235
	235
	0

	14
	Nga ba rẽ vào mức -430 cánh Nam
	
	
	
	15
	15
	0

	15
	Trạm điện mức -430
	
	
	
	35
	35
	0

	16
	Lò nối vào trạm điện mức -430
	
	
	
	40
	40
	0

	17
	Lò nối thoát nước mức -440
	
	
	
	12
	12
	0

	18
	Lò nối thoát nước mức -430/-440,  =26°
	
	
	
	24
	24
	0

	19
	Thượng đặt băng tải -430/-150
	
	
	
	1321
	747
	574

	
	- Đoạn -430/-285, =13o
	
	
	
	747
	747
	0

	
	- Đoạn -285/-150, =14o
	
	
	
	574
	0
	574

	20
	Lò nối hai thượng khu III-7 số 1
	
	
	
	20
	20
	0

	21
	Lò nối hai thượng khu III-7 số 2
	
	
	
	20
	20
	0

	V
	ĐƯỜNG LÒ KHAI THÔNG VỈA 6, VỈA7
	1994
	1994
	0
	2235
	2235
	0

	1
	Lò xuyên vỉa mức -150
	109
	109
	0
	
	
	

	2
	Lò xuyên vỉa -300 Vỉa 7
	193
	193
	0
	
	
	

	3
	Thượng vận tải -300/-135 V7, =16o
	637
	637
	0
	
	
	

	1
	Ngầm thông gió -280/-360 Vỉa 7, =17o
	
	
	
	280
	280
	0

	2
	Ngầm băng tải -290/-380 Vỉa 7, =16o
	
	
	
	310
	310
	0

	3
	Ngầm trục tải -300/-380 Vỉa 7, =16o
	
	
	
	310
	310
	0

	4
	Lò nối mức -360 vỉa 7
	
	
	
	18
	18
	0

	5
	Lò xuyên vỉa -380 Vỉa 7
	
	
	
	63
	63
	0

	6
	Ga chân ngầm mức -380 Vỉa 7
	
	
	
	120
	120
	0

	7
	Thượng thông gió -380/-80 Vỉa 7, =23o
	775
	775
	0
	64
	64
	0

	8
	Ngầm thông gió -80/+185, =23o
	
	
	
	750
	750
	0

	9
	Rãnh gió +185
	
	
	
	55
	55
	0

	10
	Lò nối mức -320
	
	
	
	35
	35
	0

	11
	Lò TG mức -145 ÷ -80 khu III vỉa 7 sang khu 6 vỉa 10
	280
	280
	0
	230
	230
	0

	B
	Khối lượng đường lò thực hiện sau năm 2028
	
	
	
	6684
	6355
	329

	I
	CÁC ĐƯỜNG LÒ CHUẨN BỊ VỈA 6
	
	
	
	4860
	4680
	180

	
	Lò xuyên vỉa mức -290
	
	
	
	92
	92
	0

	
	Ngầm vận tải -290/-440 Vỉa 6
	
	
	
	536
	536
	0

	
	Ngầm thông gió, trục vật liệu -300/-440
	
	
	
	518
	518
	0

	
	Ngầm thông gió, trục vật liêu -440/-380
	
	
	
	230
	230
	0

	
	Thượng thông gió -380/-160 Vỉa 6
	
	
	
	536
	536
	

	
	Ngầm vận tải -360/-440 Vỉa 6
	
	
	
	371
	371
	0

	
	Lò xuyên vỉa vận tải mức -360 Vỉa 6
	
	
	
	135
	135
	0

	
	Thượng thông gió -190/-150
	
	
	
	160
	160
	0

	
	Lò xuyên vỉa thoát nước mức -440
	
	
	
	230
	230
	0

	
	Thượng vận tải -500/-250 Vỉa 6
	
	
	
	952
	852
	100

	
	Thượng thông gió, trục vật liệu -500/-200 Vỉa 6
	
	
	
	1100
	1020
	80

	II
	CÁC ĐƯỜNG LÒ CHUẨN BỊ VỈA 5
	
	
	
	1824
	1675
	149

	
	Thượng thông gió mức -500/-150
	
	
	
	909
	810
	99

	
	Thượng vận tải mức -500/-280
	
	
	
	615
	565
	50

	
	Kho thuốc nổ mức -500
	
	
	
	300
	300
	0


Công ty đã xây dựng Phương án số 1333/PA-HLC ngày 31/3/2025, xác lập kế hoạch tổ chức thi công hệ thống đường lò thông gió và vận tải chính. Trong giai đoạn 2025÷2030, Công ty sẽ tập trung thi công các đường lò khai thông, mở vỉa đến mức -500 với tổng khối lượng là 15.850m lò đào, trong đó giai đoạn 2025÷2028 ưu tiên thi công các hạng mục đường lò kết nối hạ tầng mức -300 và tầng -300÷-570 với tổng khối lượng đường lò dự kiến là 6.121,5m; các hạng mục kỹ thuật chủ yếu gồm.
+ Các đường lò thông gió, vận tải chính kết nối hệ thống hạ tầng mức -300 với mức -300÷-500.
+ Hệ thống các đường lò sân ga, hầm trạm kỹ thuật, hầm bơm thoát nước, lò chứa nước và kho thuốc nổ chuyên dụng mức -500.
Để có đủ cơ sở tổ chức thi công các hạng mục đường lò khai thông, mở vỉa tầng -300÷-570 chuẩn bị diện sản xuất gối đầu cho các năm tiếp theo, việc lập TKBVTC các hạng mục đường lò khai thông, mở vỉa tầng -300÷-570 duy trì sản xuất Dự án khai thác phần dưới mức -50 mỏ Than Hà Lầm - Công ty Than Hà Lầm là cần thiết. 
Với mục tiêu đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và tiến độ thi công theo từng giai đoạn, Công ty sẽ lập thiết kế bản vẽ thi công phù hợp với tiến độ hằng năm theo kế hoạch kỹ thuật công nghệ năm 2025 và giai đoạn 2026÷2030 đã trình TKV.
1.3 Tổng hợp các đường lò khai thông, mở vỉa mức -300/-570 lập thiết kế bản vẽ thi công
	TT
	Tên đường lò
	Đơn vị
	Chiều dài dự kiến (m)

	I
	Tổng
	m
	6121,5

	II
	Các đường lò lập TKBVTC Giai đoạn 1
	m
	4515

	1
	Lò ngầm trục tải -300/-500 vỉa 5
	m
	758

	2
	Lò ngầm đặt băng tải -290/-500 Vỉa 5
	m
	811

	3
	Lò nối hai ngầm số 1 V5
	m
	30

	4
	Lò nối hai ngầm số 2 V5
	m
	30

	5
	Lò ngầm trục tải -300/-500 Cánh Nam
	m
	600

	6
	Lò ngầm băng tải -290/-500
	m
	797

	7
	Lò nối số 1 Cánh Nam
	m
	22

	8
	Ga chân trục và ga tàu chở người mức -500
	m
	160

	9
	Lò một đường xe sân ga mức -500
	m
	301

	10
	Lò đặt băng tải sân ga -500
	m
	69

	11
	Lò XV số 2 mức -500 Cánh Nam
	m
	31

	12
	Lò XV số 1 mức -500 Cánh Nam
	m
	28

	13
	Đề pô cứu hỏa mức -500
	m
	29

	14
	Hầm đợi tàu mức -500
	m
	29

	15
	Hầm y tế mức -500
	m
	29

	16
	Lò XV mức -500
	m
	737

	17
	Lò rẽ vào lò XV mức -500
	m
	17

	18
	Lò nối VCVL mức -500
	m
	37

	III
	Các đường lò lập TKBVTC Giai đoạn 2
	m
	1606,5

	1
	Lò nối vào đề pô sửa sữa tàu mức -500
	m
	47

	2
	Đề pô nạp ắc quy và đề pô sửa chữa  tàu mức -500
	m
	45

	3
	Lò thông gió, thoát nước mức -500
	m
	45

	4
	Lò nối vào trạm điện mức -500
	m
	41

	5
	Trạm điện mức -500
	m
	70

	6
	Lò nối vào hầm bơm mức -500
	m
	25

	7
	Hầm bơm mức -500
	m
	70

	8
	Giếng hút hầm bơm (10 cái x 10m) 
	m
	100

	9
	Lò nối giếng hút (9 cái x 2.5m) 
	m
	22,5

	10
	Lò nghiêng đặt ống đẩy mức -492/-500
	m
	33

	11
	Ngã ba lò chứa nước mức -500
	m
	13

	12
	Ga vét bùn mức -500
	m
	40

	13
	Lò nghiêng xuống lò chứa nước nhánh 1
	m
	30

	14
	Lò chứa nước nhánh 1 mức -500
	m
	401

	15
	Lò nghiêng xuống lò chứa nước nhánh 2
	m
	32

	16
	Lò chứa nước nhánh 2 mức -500
	m
	292

	17
	Kho thuốc nổ mức -500
	m
	300


2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu: Lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, thực hiện việc Lập thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục đường lò khai thông, mở vỉa mức -300 ÷ -570 duy trì sản xuất dự án khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm – Công ty than Hà Lầm.
II. Phạm vi công việc:
1. Chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu:
	TT
	Hạng mục công việc

	
	

	I
	Phần I: Khái quát chung

	II
	[bookmark: RANGE!B12]Phần II: Các giải pháp kỹ thuật công nghệ

	II.1
	Khai thông tầng khai thác -300/-500m

	II.2
	Địa chất công trình - Địa chất thủy văn

	II.3
	Lựa chọn tiết diện, giải pháp chống giữ các đường lò

	II.4
	Vận tải trong lò

	II.5
	Cung cấp điện và trang bị điện

	II.6
	Cung cấp khí nén

	II.7
	Cấp và thoát nước

	II.8
	Tổ chức xây dựng

	II.9
	Dự toán xây dựng công trình

	A.2.2
	CÁC BẢN VẼ

	I
	Phần chung

	1
	SĐTH vị trí các đường lò

	2
	Mặt cắt địa chất công trình

	3
	Tiết diện các đường lo chủ yếu

	4
	Lịch thi công các đường lò

	5
	Sơ đồ sân ga mức -500 

	6
	Sơ đồ công nghệ đào lò xuyên vỉa chống thép

	7
	Sơ đồ công nghệ đào lò xuyên vỉa chống neo

	8
	Sơ đồ công nghệ đào chống ngã ba

	II
	Phần BVTC

	II.1
	Các lò ngầm và lò nối

	1
	Lò ngầm trục tải -300/-500 vỉa 5

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	2
	Lò ngầm đặt băng tải -290/-500 Vỉa 5

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	3
	Lò nối hai ngầm số 1 V5

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	4
	Lò nối hai ngầm số 2 V5

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	5
	Lò ngầm trục tải -300/-500

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	6
	Lò ngầm băng tải -300/-500

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	II.2
	Sân ga mức -500

	1
	Ga chân trục và ga tàu chở người mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	2
	Lò một đường xe sân ga mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	3
	Lò đặt băng tải sân ga -500

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	4
	Ngã 3 số 1 mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống tạm

	 
	- Hộ chiếu chống cố định

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	5
	Ngã 3 số 2 mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống tạm

	 
	- Hộ chiếu chống cố định

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	6
	Ngã 3 số 3 mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống tạm

	 
	- Hộ chiếu chống cố định

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	7
	Ngã 3 số 4 mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống tạm

	 
	- Hộ chiếu chống cố định

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	8
	Ngã 3 số 5 mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống tạm

	 
	- Hộ chiếu chống cố định

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	9
	Ngã 3 số 6 mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống tạm

	 
	- Hộ chiếu chống cố định

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	10
	Đề pô cứu hỏa mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	11
	Hầm đợi tàu mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	12
	Hầm y tế mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	13
	Lò nối vào đề pô sửa sữa tàu mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	14
	Đề pô nạp ắc quy và đề pô sửa chữa  tàu mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	15
	Ngã ba vào trạm điện mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống tạm

	 
	- Hộ chiếu chống cố định

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	16
	Lò nối vào trạm điện mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	17
	Trạm điện mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	18
	Lò nối vào hầm bơm mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	19
	Hầm bơm mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	20
	Giếng hút hầm bơm (10 cái x 10m) 

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	21
	Lò nối giếng hút (9 cái x 2.5m) 

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	22
	Lò nghiêng đặt ống đẩy mức -492/-500

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	23
	Ngã ba lò chứa nước mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống tạm

	 
	- Hộ chiếu chống cố định

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	24
	Ga vét bùn mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	25
	Lò nghiêng xuống lò chứa nước nhánh 1

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	26
	Lò chứa nước nhánh 1 mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	27
	Lò nghiêng xuống lò chứa nước nhánh 2

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	28
	Lò chứa nước nhánh 2 mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	29
	Lò thông gió, thoát nước mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	II.3
	Đường lò khai thông mức -500

	1
	Lò xuyên vỉa mức -500 Khu I

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	2
	Ngã ba số 1 Cánh Nam mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống tạm

	 
	- Hộ chiếu chống cố định

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	3
	Lò rẽ vào xuyên vỉa Cánh Nam mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	4
	Ngã ba số 2 Cánh Nam mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống tạm

	 
	- Hộ chiếu chống cố định

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	5
	Ga chân ngầm mức -500 Cánh Nam

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	6
	Lò xuyên vỉa số 1 mức -500 Cánh Nam

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	7
	Lò xuyên vỉa số 2 mức -500 Cánh Nam

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục

	8
	Kho thuốc nổ mức -500

	 
	- Hộ chiếu chống lò

	 
	- Bản vẽ chế tạo (vì chống, bộ mỗi nối, thanh vì và các chi tiết khác)

	 
	- Rãnh nước

	 
	- Bóc tách khối lượng hạng mục


2. Nguồn vốn: Vốn sản xuất, kinh doanh của Công ty
3. Tên cơ quan thực hiện dự án: Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin
4. Thời gian: Dự kiến trong năm 2025
5. Tiến độ thực hiện: 90 ngày
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Nhà thầu phải hoàn thiện toàn bộ các báo cáo, tư vấn theo nội dung của gói thầu đã được nêu rõ trong các nội dung công việc mà nhà thầu phải thực hiện.
	STT
	Báo cáo
	Thời gian

	1
	Hồ sơ thiết kế BVTC bao gồm:
- Tập I: Thuyết minh thiết kế BVTC
- Tập II: Bản vẽ thiết kế thi công
- Tập III: Dự toán xây dựng công trình
	90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (không kể thời gian thẩm định phê duyệt)


IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu được yêu cầu tại mục 2 chương III “Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu”;
Nhà thầu phải bố trí nhân sự có chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện gói thầu;
Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan chứng minh năng lực theo quy định hiện hành;
Các hồ sơ, tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phải được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Cung cấp cho nhà thầu các tài liệu liên quan đến gói thầu;
Trong thời gian hiệu lực của dịch vụ tư vấn đã thoả thuận, Chủ đầu tưu cho các nhân viên tư vấn quyền được tham khảo hồ sơ, các thông tin cần thiết và các tài liệu khác liên quan đến công việc khi nhà thầu yêu cầu để thực hiện gói thầu; 
Giải thích về tất cả các vấn đề cần làm rõ mà nhà thầu thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản, Chủ đầu tư phải có văn bản trả lời trong khoảng thời gian thích đáng để không làm chậm trễ dịch vụ;
Chủ đầu tư tạo điều kiện và cung cấp những thông tin tài liệu liên quan đến việc thực hiện gói thầu khi nhà thầu có yêu cầu trong thời gian thực hiện hợp đồng.

